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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 第 11課　自分は自分だからよい

前 長所 ちょうしょ sở trường 2/3

短所 たんしょ sở đoản 2/3

かくす ［隠す］ che giấu 2/3

段1 案外 あんがい xem ra lại 2/3

段2 重なる かさなる chồng ghép lên nhau 2/3

他人 たにん người khác 2/3

目だつ ［目立つ］ めだつ nổi bật 2/3

うらやましい 
［羨ましい］

ghen tị 2/3

ところが tuy nhiên 2/3

目につく ［目に付く］ めに　つく nhìn thấy

実は じつは thực ra, thật ra 2/3

きらう ［嫌う］ ghét 2/3

段3 一生 いっしょう cả cuộc đời 2/3

気にする きに　する để ý

好く すく thích 外

気に入る きに　いる vừa ý

味がある あじが　ある có ý nghĩa

段4 人間 にんげん con người 2/3

もともと ［元々］ vốn dĩ 2/3

それぞれ từng 2/3

性格 せいかく tính cách 2/3

才能 さいのう tài năng 2/3

容姿 ようし tư thế 外

重なりあう
［重なる＋合う］

かさなりあう chồng ghép lên nhau 2/3

僕 ぼく em, cháu, con (đại từ nhân xưng cho nam giới khi 
nói về bản thân mình)
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すべて ［全て］ tất cả, hết thảy 2/3

段5 まず đầu tiên 4

〜にとって đối với ~

認める みとめる công nhận 2/3

全1 アドバイス lời khuyên 外

約束 やくそく lời hứa 4

認1 なおす ［直す］ sửa 4

認4 方法 ほうほう phương pháp, cách thức 2/3

認5 目を向ける めを　むける để mắt đến

姿 すがた tư thế 2/3

鏡 かがみ gương soi 4

認6 含める ふくめる bao gồm 2/3

受け止める
［受ける＋止める］

うけとめる thừa nhận 1

人生を送る じんせいを　おくる sống

アピールする thể hiện 外




